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BÁO CÁO 

Công tác chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân 6 tháng đầu năm và 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 
___________________________________ 

Thực hiện Quyết định số 120/QĐ-VKSTC ngày 26/3/2025 của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 ngành Kiểm 

sát nhân dân (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo 120); Kế hoạch số 05/KH-VKSTC 

ngày 10/01/2025 của VKSND tối cao về Kế hoạch chuyển đổi số của ngành 

Kiểm sát nhân dân năm 2025 (Kế hoạch 05); Cục Thống kê tội phạm và chuyển 

đổi số (Cục 2) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 120 xin báo cáo tình hình triển 

khai chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2025 như sau: 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT 

Trong 6 tháng đầu năm, công tác chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân 

dân tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy VKSND tối cao, 

Lãnh đạo VKSND tối cao. Các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Ban Chỉ đạo 

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 được 

quán triệt và triển khai nghiêm túc. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 120 đã chủ 

động tham mưu, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời nắm bắt tình 

hình thực tiễn và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, cụ thể như: tham mưu 

ban hành Kế hoạch hành động1 của Đảng ủy VKSND tối cao thực hiện Nghị quyết 

số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tổ chức Hội nghị giao ban 

trực tuyến cho công chức chuyên trách CNTT ngành KSND, Tổ giúp việc Ban 

Chỉ đạo 120 để nắm bắt tình hình, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; cơ bản hoàn 

thành triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong toàn ngành 

KSND… 

Kế hoạch 05 đặt ra 25 mục tiêu; trong đó, Cục 2 chủ trì triển khai 10 mục 

tiêu, Văn phòng VKSND tối cao chủ trì 07 mục tiêu, Báo Bảo vệ pháp luật và Vụ 

Tổ chức cán bộ mỗi đơn vị chủ trì 02 mục tiêu và các đơn vị: Cục Tài chính (Cục 

3), Vụ Kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp (Vụ 12), Viện khoa 

học Kiểm sát, Trường Đại học Kiểm sát mỗi đơn vị chủ trì triển khai 01 mục tiêu. 

Tới thời điểm hiện tại, 25/25 mục tiêu đang triển khai theo kế hoạch đặt ra và 

không có mục tiêu nào chưa triển khai (Kết quả chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

 
1 Kế hoạch số 09-KH/ĐU của Đảng ủy VKSND tối cao ngày 29/4/2025.  

https://vksndtc.gov.vn/gioi-thieu/bai-viet-gioi-thieu/vu12-89.html
https://vksndtc.gov.vn/gioi-thieu/bai-viet-gioi-thieu/vu12-89.html
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Một số kết quả đạt được nổi bật trong 6 tháng đầu năm bao gồm: 

1. Quán triệt thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị 

1.1. Thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, trước yêu cầu tất yếu của 

cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đặc biệt là giai đoạn thúc đẩy chuyển đổi số 

quốc gia, VKSND tối cao đã kiện toàn lại Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học 

công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06, thể hiện quyết 

tâm chính trị trong hiện đại hóa ngành Kiểm sát. 

Ban Chỉ đạo 120 có một số chức năng, nhiệm vụ chính: 

- Định hướng chiến lược và chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đây cũng là lần đầu 

nội hàm về ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo được nêu 

ra bên cạnh nội dung về chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân. 

- Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 

gắn với Đề án 06/CP. 

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, thúc đẩy đổi mới phương thức chỉ đạo điều 

hành theo hướng dữ liệu số – thời gian thực – phân quyền kiểm soát rõ ràng. 

Song song với việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 120, Cục 2 đã tham mưu kiện toàn 

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, bổ sung thêm nhân sự của Văn phòng Đảng ủy VKSND 

tối cao, đổi mới tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Tổ giúp việc:  

- Hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, đề án và báo cáo lên Ban 

Chỉ đạo để có sự điều chỉnh kịp thời. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo việc thực hiện các kế hoạch, 

đề án đạt hiệu quả cao. 

- Điều phối các hoạt động trao đổi chuyên môn, hội nghị khoa học nhằm thúc 

đẩy hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm. 

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 120 đã tổ chức họp giao ban định kỳ hằng quý để 

thực hiện các nhiệm vụ như: Đánh giá tiến độ triển khai các chương trình, kế 

hoạch liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đề 

xuất giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ 

đã đề ra; phối hợp giữa các đơn vị để đảm bảo sự đồng bộ trong triển khai các 

chương trình và kế hoạch; tổng hợp các ý kiến, báo cáo kết quả lên Ban Chỉ đạo 

để có sự chỉ đạo kịp thời từ cấp cao hơn. 
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1.2. Đảng uỷ VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch hành động số 09-

KH/ĐU ngày 29/4/2025 (gọi tắt là Kế hoạch 09) thực hiện Nghị quyết 57 để quán 

triệt, tạo sự thống nhất về nhận thức, tổ chức thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết 57. Kế hoạch 09 đề ra 41 

nhiệm vụ cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ được giao của ngành Kiểm sát nhân 

dân về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong 

đó, một số nội dung đáng chú ý bao gồm: 

- Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trực tiếp phụ trách, 

chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số. 

- Bố trí ít nhất 3% ngân sách của Ngành cho phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hàng năm.  

- Phát động phong trào học tập trên các nền tảng số để trở thành phong trào 

“học tập số” thường xuyên, liên tục nhằm phổ cập, nâng cao kiến thức về khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho toàn thể công chức, viên 

chức, người lao động trong Ngành – trong đó, hôm nay Viện trưởng VKSND tối 

cao sẽ có chỉ đạo phát động phong trào “Bình dân học vụ số” trong ngành Kiểm 

sát nhân dân theo chủ trương của đ/c Tổng Bí thư. Cụ thể, Cục 2 tham mưu lựa 

chọn chủ đề về Trí tuệ nhân tạo (AI) làm nội dung đầu tiên để thực hiện việc phổ 

cập tri thức, kỹ năng số. 

- Ban hành Quy hoạch dữ liệu số ngành Kiểm sát nhân dân; đề xuất danh 

mục dữ liệu số, cơ chế kết nối liên thông với các hệ thống thông tin của Công an, 

Kiểm sát, Toà án, Thi hành án và các bộ, ban, ngành, địa phương. 

2. Tạo lập hạ tầng số, các nền tảng số dùng chung toàn Ngành 

2.1. Nền tảng quản lý văn bản và điều hành: Về cơ bản đã đưa vào sử dụng 

trong toàn ngành. Đã có hơn 15 nghìn tài khoản đã được tạo lập và số người dùng 

hàng ngày đạt hơn 8 nghìn người. Đây là ứng dụng được sử dụng rộng rãi, thường 

xuyên nhất trong toàn Ngành tới thời điểm hiện tại. 

Trong 6 tháng đầu năm 2025, nền tảng này đã được sử dụng để gửi/nhận gần 

160 nghìn văn bản điện tử trong toàn Ngành; trong đó, có gần 21 nghìn văn bản 

đến và hơn 3 nghìn văn bản đi qua Trục liên thông văn bản quốc gia. Tỷ lệ văn 

bản được phát hành hoàn toàn điện tử đến hết tháng 3/2025 là 78% - nghĩa là cứ 

100 văn bản thì có 78 văn bản được khởi tạo, trình và ký số toàn trình trên nền 

tảng. Trong tháng 4, lần đầu Cục 2 triển khai điểm việc trình Phó Viện trưởng 

VKSND tối cao phụ trách đơn vị hoàn toàn trên môi trường số - nghĩa là không 

in bản giấy, để đánh giá quy trình thực hiện trước khi đề xuất nhân rộng. 

2.2. Nền tảng quản lý án hình sự và hạ tầng mạng dùng riêng diện rộng 

(WAN) ngành Kiểm sát nhân dân: Nền tảng quản lý án hình sự ngành Kiểm sát 

nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên số 1 về chuyển đổi số của ngành Kiểm sát nhân dân 
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trong giai đoạn hiện nay; gắn với đó là việc triển khai mạng diện rộng (WAN) 

ngành Kiểm sát nhân dân để hình thành hạ tầng mạng riêng cho triển khai các ứng 

dụng số phục vụ hoạt động nghiệp vụ nhằm bảo đảm an toàn, an ninh mạng và 

bảo vệ bí mật công tác. 

Đối với nền tảng QLAHS: Đã hoàn thành mô-đun 1 và các mô-đun dùng 

chung của nền tảng. Theo Kế hoạch số 76/KH-VKSTC ngày 25/3/2025 của Viện 

trưởng VKSND tối cao, nền tảng QLAHS ngành KSND và hạ tầng mạng WAN 

dùng riêng sẽ được triển khai thí điểm tại VKSND tối cao và VKSND 2 cấp tỉnh 

Quảng Ninh từ tháng 5/2025. Lộ trình trong năm 2025 sẽ hoàn thành việc triển 

khai thí điểm đối với tất cả các mô-đun nghiệp vụ của nền tảng QLAHS và hạ 

tầng mạng WAN để đánh giá, xem xét nhân rộng. 

3. Phát triển dữ liệu số, tích hợp chia sẻ dữ liệu 

Từ 01/4/2025, Cục 2 đã đưa vào sử dụng thử nghiệm Cổng dữ liệu số ngành 

Kiểm sát nhân dân gắn với Chế độ báo cáo thống kê nghiệp vụ ngành KSND đã 

được thay đổi, điều chỉnh theo Quyết định 140/QĐ-VKSTC ngày 01/4/2025 của 

Viện trưởng VKSND tối cao. Các biểu mẫu thống kê tuần, thống kê tháng, quý, 6 

tháng, năm và các biểu mẫu phục vụ thống kê 14 chuyên đề nghiệp vụ đang từng 

bước được thực hiện trên Cổng. Cán bộ thống kê tại VKSND các cấp đã được cấp 

tài khoản để truy cập, nhập số liệu thống kê; cập huyện tự động xử lý, cập nhật 

lên cấp tỉnh, cấp tỉnh tự động cập nhật lên tối cao, dữ liệu tháng tự động cộng 

thành dữ liệu quý, 6 tháng.  

Cổng dữ liệu này được thiết kế để tiến tới là nơi chia sẻ dữ liệu với các ngành: 

Công an, Toà án, Thi hành án - hướng tới thực hiện đúng trách nhiệm được giao 

của ngành Kiểm sát nhân dân là chủ trì thống kê hình sự. 

4. Triển khai Đề án 06 ngành Kiểm sát nhân dân 

Thực hiện các nhiệm vụ được giao của ngành Kiểm sát nhân dân tại Đề án 

06 của Chính phủ, Cục 2 đã tham mưu cho Viện trưởng VKSND tối cao phê duyệt 

Quyết định số 443/QĐ-VKSTC ngày 11/12/2024 công nhận kết quả thực hiện Đề 

án “Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin ngành KSND bảo đảm kết nối theo 

Đề án 06 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.  

Đây là căn cứ quan trọng để đề xuất phê duyệt nhiệm vụ, đầu tư mua sắm 

trang thiết bị hạ tầng phần cứng, phần mềm để triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi 

số trong hoạt động nghiệp vụ của ngành Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn tới, 

trong đó bao gồm việc thiết lập Mạng diện rộng ngành dùng chung (WAN) và nền 

tảng quản lý án hình sự ngành Kiểm sát nhân dân. 

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

Bên cạnh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình chuyển đổi 

số như đã được báo cáo tại các phiên họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và an toàn, an 
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ninh mạng của ngành Kiểm sát nhân dân thời gian vừa qua như về hành lang pháp 

lý, kỹ năng sử dụng công nghệ số, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật hay việc liên 

thông dữ liệu… Trong 6 tháng đầu năm, một số khó khăn, vướng mắc nổi bật là: 

1. Chưa bố trí đủ, kịp thời nguồn lực tài chính 

- Kế hoạch chuyển đổi số năm 2025 đặt ra 25 mục tiêu. Nếu không bố trí bổ 

sung kinh phí, dự kiến sẽ chỉ hoàn thành 9/25 mục tiêu theo Kế hoạch2, tương 

đương tỷ lệ 36%. 

- Trong nửa cuối năm 2025 và năm 2026, đối với một số nhiệm vụ quan 

trọng về chuyển đổi số như thiết lập mạng WAN, triển khai nền tảng quản lý án 

hình sự ngành Kiểm sát nhân dân… nếu không bố trí vốn, thực hiện giải ngân kịp 

thời sẽ gây ảnh hưởng lớn chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ. 

2. Các nhiệm vụ khó, độ phức tạp cao và quy mô triển khai phạm vi lớn 

trong khi lực lượng cán bộ chuyên trách về CNTT chưa đáp ứng yêu cầu 

- Đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các đơn vị vẫn chưa 

đáp ứng đủ về số lượng và và hạn chế về chuyên môn. Sự thiếu hụt này khiến việc 

vận hành, bảo trì hệ thống gặp nhiều khó khăn, làm chậm quá trình tích hợp và 

chia sẻ dữ liệu, chưa xử lý kịp thời khi các nền tảng số dùng chung toàn ngành 

gặp lỗi phát sinh. 

- Những nhiệm vụ như: Thiết lập mạng WAN ngành KSND, triển khai bảo 

đảm an toàn, an ninh mạng tại Trung tâm dữ liệu VKSND tối cao đáp ứng yêu 

cầu hệ thống thông tin mức độ 4… là những nhiệm vụ khó, yêu cầu cán bộ có 

chuyên môn, chuyên sâu và liên quan tới nhiều bên trong khi lực lượng tại Cục 2 

nói riêng và trong ngành nói chung là chưa đáp ứng yêu cầu. 

3. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng  

- Nội dung này đã bước đầu được quan tâm; trong Nghị quyết 129-NQ/BCSĐ 

đã đưa ra quan điểm: Bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo mật bí mật công tác 

là yếu tố xuyên suốt trong quá trình chuyển đổi số. Giải quyết các vấn đề theo 

hướng quản lý rủi ro ở từng bước, từng giai đoạn, từng cá nhân, tránh việc áp 

dụng máy móc, làm chậm quá trình chuyển đổi số. 

- Để chuyển đổi số hoạt động nghiệp vụ ngành Kiểm sát nhân dân, vấn đề 

bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ bí mật công tác là điều kiện tiên quyết. 

Tuy nhiên, chưa có đội ngũ chuyên trách về an toàn, an ninh mạng trong ngành 

Kiểm sát nhân dân. Lực lượng Cơ yếu cần được đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng 

yêu cầu công việc. 

 
2 Là các mục tiêu: MT01, MT04, MT05, MT15, MT17, MT18, MT22, MT23 và MT25 trong Phụ lục kèm theo 

Kế hoạch số 05/KH-VKSTC ngày 10/01/2025 của Viện trưởng VKSND tối cao về chuyển đổi số năm 2025. 
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III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

6 THÁNG CUỐI NĂM 2025 

Trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, ngành KSND 

giảm cả số cấp, số lượng đầu mối. Điều này nghĩa là khối lượng công việc ngày 

càng lớn hơn nhưng ít đầu mối hành chính đi. Vì vậy, càng phải triệt để áp dụng 

KHCN, ĐMST và CĐS để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngành cũng như khắc 

phục các khó khăn phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức, bộ máy. 

Chuyển đổi số tiếp tục được coi là khâu đột phá trọng tâm của ngành Kiểm 

sát nhân dân. Với quan điểm lấy kiểm sát viên, công chức là trung tâm, chủ thể, 

mục tiêu và động lực của chuyển đổi số và nguyên tắc 5 thống nhất trong thực 

hiện chuyển đổi số: Hạ tầng thống nhất, tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất, nền tảng 

số thống nhất, quy định áp dụng thống nhất và dữ liệu thống nhất, một số nhiệm 

vụ chuyển đổi số trọng tâm về chuyển đổi số của 6 tháng cuối năm bao gồm: 

1. Hoàn thành thí điểm triển khai mạng diện rộng dùng chung và nền 

tảng Quản lý án hình sự ngành Kiểm sát nhân dân 

- Hoàn tất việc triển khai hạ tầng mạng WAN kết nối VKSND 2 cấp của tỉnh 

Quảng Ninh với Trung tâm dữ liệu của VKSND tối cao; triển khai đầy đủ các giải 

pháp bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ trên hạ tầng mạng WAN. 

- Hoàn thành việc triển khai thí điểm các mô-đun nghiệp vụ 1-5 của nền tảng 

Quản lý án hình sự ngành Kiểm sát nhân dân tại VKSND 2 cấp tỉnh Quảng Ninh; 

thực hiện mục tiêu 100% các vụ án hình sự tại tỉnh Quảng Ninh được cập nhật, 

xử lý trên nền tảng QLAHS. 

2. Đưa Trung tâm điều hành ngành Kiểm sát nhân dân vào hoạt động  

- Thực hiện đầu tư trang thiết bị, thiết lập Trung tâm điều hành ngành Kiểm 

sát nhân dân. 

- Từng bước tích hợp các hệ thống thông tin, dữ liệu số và các nền tảng số 

dùng chung của ngành Kiểm sát nhân dân để hiển thị tại Trung tâm điều hành, 

phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành thường xuyên của Viện trưởng, các Phó 

Viện trưởng VKSND tối cao.  

3. Triển khai nền tảng Quản lý văn bản và điều hành trong toàn Ngành 

- Tham mưu cho Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo đưa 100% văn bản 

hành chính không mật được xử lý trên nền tảng QLVB, chậm nhất hoàn thành 

trước ngày 01/10/2025. Trong đó, tham mưu cho Viện trưởng và các Phó Viện 

trưởng VKSND tối cao xử lý, ký toàn bộ văn bản hành chính không mật trên môi 

trường số. 
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- Tham mưu, trình Viện trưởng VKNSD tối cao danh mục mã định danh của 

ngành Kiểm sát nhân dân trên Trục liên thông văn bản quốc gia trên cơ sở phương 

án sáp nhập của VKSND các tỉnh, thành và thành lập VKSND các khu vực. 

4. Triển khai Cổng dữ liệu ngành Kiểm sát nhân dân, từng bước liên 

thông dữ liệu thống kê hình sự với ngành Công an và Toà án nhân dân 

- Hoàn thành việc triển khai thí điểm nhập liệu các kỳ báo cáo tuần, tháng, 

quý, 6 tháng và năm đến VKSND các cấp; chính thức đưa Cổng dữ liệu ngành 

Kiểm sát nhân dân vào hoạt động. 

- Sửa đổi Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-VKSDNTC-TANDTC-BCA-

BQP ngày 12/11/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao, Chánh án TAND tối cao, 

Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định phối hợp giữa các 

cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự theo hướng bổ sung hành lang pháp lý, 

quy định trong việc liên thông, chia sẻ dữ liệu thống kê hình sự giữa các cơ quan; 

hoàn thành trong năm 2025. 

5. Phổ cập ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc hàng ngày của kiểm 

sát viên, công chức ngành Kiểm sát nhân dân 

- Mở rộng thí điểm phần mềm Trợ lý ảo trong ngành Kiểm sát nhân dân; 

nghiên cứu, đề xuất việc chia sẻ sử dụng Trợ lý ảo giữa các bộ, ngành: Toà án 

nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp…  

- Ban hành Cẩm nang sử dụng trí tuệ nhân tạo ngành Kiểm sát nhân dân để 

phổ cập kiến thức, kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành Kiểm sát nhân 

dân; phát huy vai trò xung kích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngành Kiểm sát 

nhân dân trong việc hỗ trợ công chức, viên chức cài đặt và hướng dẫn sử dụng các 

ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã được thương mại hoá trong công việc, cuộc sống 

hàng ngày. 

6. Đề xuất xây dựng nền tảng Quản lý án kiện ngành Kiểm sát nhân dân 

- Nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng nền tảng Quản lý án kiện ngành 

Kiểm sát nhân dân để thực hiện việc kiểm sát xử lý, thi hành án dân sự, hành 

chính, kinh doanh thương mại… toàn trình trên môi trường số. 

- Phối hợp với ngành Toà án nhân dân, Bộ Tư pháp để “đặt đầu bài”, mục 

tiêu và các yêu cầu về kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành. 

7. Xây dựng Đề án chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 

2026 – 2030 

- Đây là mảnh ghép góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý về chuyển đổi số 

của ngành Kiểm sát nhân dân bên cạnh các văn bản quan trọng khác như Quy 

hoạch phát triển CNTT ngành KSND3, Nghị quyết về chuyển đổi số của ngành 

 
3 Quyết định số 359/QĐ-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao phê duyệt “Quy hoạch phát 

triển công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân đến ănm 2025, định hướng 2030”. 
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Kiểm sát nhân dân4, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của 

Bộ Chính trị5. 

- Đề án là tiền đề, cơ sở cho việc đề xuất các nhiệm vụ đầu tư, mua sắm trang 

thiết bị phần cứng, phần mềm phục vụ chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân 

giai đoạn 2026 – 2030.  

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Cục 2 – cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 120 xin đề xuất, kiến nghị đ/c 

Viện trưởng VKSND tối cao: 

1. Một số đề xuất, kiến nghị chung 

- Tiếp tục quán triệt quan điểm chuyển đổi số là nhiệm vụ thường xuyên của 

mọi công chức, viên chức, người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đặc 

biệt là người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu VKSND các cấp cần trực tiếp 

vào cuộc, từ việc cập nhật kiến thức, kỹ năng áp dụng công nghệ số đến việc sử 

dụng các nền tảng số dùng chung trong công việc hàng ngày. 

Lấy kết quả xếp hạng chuyển đổi số hàng năm, hiệu quả triển khai các nền 

tảng số dùng chung làm tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua đơn vị, cá nhân và quy 

hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. 

- Đồng ý chủ trương giao những việc cấp bách, quan trọng của Ngành về 

chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng cho các đối tác chiến lược về chuyển đổi số 

và an toàn, an ninh mạng trong khi nội lực chưa tự thực hiện được và từng bước 

bố trí nguồn lực bảo đảm. 

- Đồng ý chủ trương phối hợp với các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ về an 

toàn, an ninh mạng của Nhà nước (Bộ Tư lệnh 86, Ban Cơ yếu Chính phủ – Bộ 

QP, A05 – Bộ CA) trong thực hiện giám sát an toàn, an ninh mạng tại Trung tâm 

dữ liệu VKSND tối cao, đặc biệt là đối đối với hệ thống thông tin quan trọng phục 

vụ các hoạt động nghiệp vụ. 

2. Về nguồn lực con người 

- Tuyển dụng, tiếp nhận bổ sung công chức, viên chức chuyên trách về công 

nghệ thông tin, an toàn, an ninh mạng vào ngành Kiểm sát nhân dân để đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số đặt ra. 

Trong đó, giao Cục 2 chủ trì phối hợp với Vụ 15 tham mưu, đề xuất số lượng 

công chức chuyên trách về CNTT kiêm nhiệm thống kê làm việc tại VKSND cấp 

tỉnh, cấp khu vực tương ứng với quy mô, tổng số công chức của cơ quan, đơn vị. 

 
4 Nghị quyết số 129-NQ/BCSĐ ngày 10/4/2024 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về chuyển đổi số của ngành 

Kiểm sát nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
5 Kế hoạch hành động số 09-KH/ĐU ngày 29/4/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ VKNSD tối cao thực hiện Nghị 

quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số quốc gia. 
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- Chỉ đạo Văn phòng VKSND tối cao tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao 

năng lực công chức cơ yếu để tham gia các nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh 

mạng; trước hết là quản lý, sử dụng thành thạo, làm chủ các giải pháp bảo mật của 

Cơ yếu triển khai trong ngành Kiểm sát nhân dân. 

3. Về nguồn lực tài chính 

3.1. Đối với các nhiệm vụ cấp bách về chuyển đổi số năm 2025: Chỉ đạo Cục 

3 rà soát, bổ sung kinh phí cho một số nhiệm vụ chuyển đổi số cấp bách của năm 

2025 từ nguồn chi thường xuyên6; báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao trước 

ngày 01/6/2025. 

3.2. Đối với kinh phí triển khai Đề án 06 và nền tảng Quản lý án hình sự 

ngành Kiểm sát nhân dân: Giao Cục 3 tham mưu cho Viện trưởng VKSND tối 

cao quyết định phân bổ kinh phí cho các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2026 và 

trong giai đoạn 2026 - 2030, trong đó gồm các nội dung chính:  

+ Kinh phí triển khai Đề án 06 ngành Kiểm sát nhân dân, tập trung vào các 

nhiệm vụ: (1) Thiết lập hạ tầng mạng diện rộng dùng chung (WAN) ngành Kiểm 

sát nhân dân; (2) đầu tư hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của nền tảng quản 

lý án hình sự ngành Kiểm sát nhân dân; (3) triển khai các giải pháp bảo đảm an 

toàn, an ninh mạng cấp độ 4 tại Trung tâm dữ liệu ngành Kiểm sát nhân dân. 

+ Thực hiện thuê dịch vụ từ năm 2026 đối các nội dung liên quan tới hoạt 

động của nền tảng Quản lý án hình sự ngành Kiểm sát nhân dân, gồm: (1) Thuê 

dịch vụ phần mềm; (2) thuê đường truyền dùng riêng; (3) thuê quản trị, vận hành; 

và (4) thuê giám sát an toàn, an ninh mạng. 

+ Tham mưu bố trí kinh phí từ nguồn đầu tư công giai đoạn 2026-2030 cho 

việc hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại VKSND các cấp phục vụ hoạt 

động của nền tảng QLAHS nói riêng và công tác chuyển đổi số hoạt động nghiệp 

vụ ngành Kiểm sát nhân dân nói chung, như việc: Bổ sung máy tính làm việc độc 

lập cho kiểm sát viên trên hạ tầng mạng WAN; thiết lập hệ thống mạng LAN tại 

VKSND cấp tỉnh, khu vực kết nối với hệ thống mạng WAN ngành KSND; trang 

thiết bị bảo mật của Cơ yếu trong hệ thống mạng WAN… 

3.3. Chỉ đạo Cục 3 tham mưu cho Viện trưởng VKSND tối cao phân bổ tỷ 

lệ ngân sách hợp lý tại VKSND tối cao từ năm 2026 cho các nhiệm vụ ứng dụng 

công nghệ thông tin, chuyển đổi số thường xuyên của ngành Kiểm sát nhân dân7. 

 
6 Gồm một số nhiệm vụ như: (1)Thuê dịch vụ phần mềm và quản trị, vận hành nền tảng quản lý văn bản và điều 

hành; (2) bảo trì, bảo dưỡng Trung tâm dữ liệu ngành KSND, hệ thống mạng nội bộ tại Trụ sở VKSND tối cao, 

hệ thống hội nghị truyền hình VMEET; (3) bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin dùng chung 

của Ngành; (4) nâng cấp phần mềm kế toán, tài chính trong toàn Ngành... 
7 Gồm các nhiệm vụ thường xuyên như: (1) Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật hoạt động tại Trụ sở VKSND tối cao; (2) 

triển khai phần mềm QLVB và ĐH; (3) kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng; (4) đặt hàng vận hành Trung 

tâm dữ liệu ngành Kiểm sát nhân dân; (5) tạo lập/nâng cấp các nền tảng số dùng chung trong toàn Ngành… 
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Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 của ngành Kiểm sát nhân dân. 

Cục 2 trân trọng báo cáo./. 

 



 

PHỤ LỤC 

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong  

Kế hoạch chuyển đổi số năm 2025 ngành Kiểm sát nhân dân 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-C2 ngày …/5/2025 của VKSND tối cao) 
_____ 

- MT01: Thí điểm triển khai nền tảng Quản lý án hình sự ngành Kiểm sát nhân 

dân tại 4 cấp VKSND (Tháng 9/2025) 

Hiện trạng: Mục tiêu này do Cục 2 chủ trì, hiện nay Cục 2 đang phối hợp với 

VKSND tỉnh Quảng Ninh triển khai thí điểm đúng mục tiêu, tiến độ, lộ trình theo 

Kế hoạch số 76/KH-VKSTC ngày 25/3/2025. 

- MT02: Thí điểm số hóa hồ sơ, tài liệu đã được chỉnh lý hoàn chỉnh tại lưu trữ 

cơ quan VKSND tối cao (trừ hồ sơ cá biệt, văn bản mật theo quy định của pháp 

luật và của Ngành) 

Hiện trạng: Mục tiêu này do Văn phòng VKSND tối cao chủ trì, đã ban hành Kế 

hoạch8 để thực hiện. 

- MT03: 100% đơn khiếu nại, tố cáo, đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong lĩnh 

vực quản lý hành chính và trong lĩnh vực quản lý hành chính; đơn khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết và 

kiểm sát việc giải quyết của ngành Kiểm sát nhân dân được theo dõi, quản lý trên 

môi trường mạng(trừ những vụ việc có tính chất “mật” được thực hiện theo quy 

định của pháp luật và của Ngành). 

Hiện trạng: Vụ 12 là đơn vị chủ trì mục tiêu. Hiện nay, Vụ 12 đang phối hợp với 

Văn phòng VKSND tối cao, Cục 2 để thực hiện thủ tục thuê dịch vụ việc chuyển 

đổi dữ liệu của phần mềm quản lý đơn cũ vào phần mềm quản lý đơn mới. Tuy 

nhiên, khó khăn về mặt kinh phí do đơn vị tư vấn báo cáo Chủ đầu tư là đang phát 

sinh thêm chi phí so với dự toán ban đầu.  

- MT04: Hình thành Cổng dữ liệu ngành Kiểm sát nhân dân, hoàn thành thiết lập 

CSDL thống kê tư pháp giai đoạn từ 2024 trở về trước theo các chế độ báo cáo 

thống kê. 

Hiện trạng: Mục tiêu này do Cục 2 chủ trì, đang triển khai thử nghiệm đối với 

Biểu mẫu thống kê người dưới 18 tuổi phạm tội trên hệ thống Cổng dữ liệu ngành 

Kiểm sát nhân dân tại địa chỉ https://data.vksndtc.gov.vn với nội dung sau: 

Thí điểm trong toàn ngành bao gồm: Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao (Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5, Vụ 6, Cục 1); VKSND tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh); VKSND quận, huyện, thị xã, 

 
8 Kế hoạch số 54/KH-VP ngày 20/2/2025 về chuyển đổi số của Văn phòng VKSND tối cao năm 2025 

https://data.vksndtc.gov.vn/
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thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (gọi 

chung là cấp huyện. Thời gian: Thí điểm cho kỳ thống kê năm 2024; Thời gian 

lấy báo cáo số liệu của các đơn vị tính từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 

31/12/2024 

- MT05: 100% văn bản trao đổi, xử lý công việc hành chính trong ngành Kiểm 

sát nhân dân được thực hiện trên môi trường mạng, có chữ ký số chuyên dùng (trừ 

văn bản mật theo quy định của pháp luật, của Ngành và một số văn bản cá biệt 

hoặc có quy định khác). 

Hiện trạng: Mục tiêu này do Văn phòng VKSND tối cao chủ trì, đã ban hành Kế 

hoạch9 để thực hiện. Đã thí điểm triển khai mở rộng trong toàn Ngành, hằng tháng 

đánh giá mức độ sử dụng phần mềm của các đơn vị. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một 

số bất cập trong quá trình triển khai. Hiện nay, Văn phòng VKSND tối cao vẫn 

đang thực hiện thủ tục thuê dịch vụ phần mềm để triển khai trong toàn Ngành. 

- MT06: 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành được 

định danh số; cập nhật đúng, đủ, chính xác, kịp thời và bảo đảm tính xác thực của 

các dữ liệu, tài liệu cung cấp kèm theo dữ liệu cá nhân của mình vào cơ sở dữ liệu 

hồ sơ nhân sự của Ngành.  

Hiện trạng: Mục tiêu này do Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì. Hiện nay, Văn phòng 

VKSND tối cao phối hợp với Vụ 15, Cục 2 đang thực hiện thủ tục nâng cấp nền 

tảng Quản lý nhân sự ngành KSND. 

- MT07: 100% các cuộc họp do Lãnh đạo VKSND tối cao, các đơn vị thuộc 

VKSND tối cao chủ trì không in giấy, từng bước triển khai nền tảng phòng họp 

không giấy tại VKSND cấp cao, cấp tỉnh 

Hiện trạng: Mục tiêu này do Cục 2 chủ trì. Hiện nay, Cục 2 đang phối hợp với 

Văn phòng VKSND tối cao thực hiện thủ tục nâng cấp nền tảng họp không giấy 

ngành KSND. 

- MT08:100% hồ sơ và thủ tục xét duyệt thi đua khen thưởng, sáng kiến công tác 

trong Ngành được thực hiện trên môi trường số 

 Hiện trạng: Mục tiêu này do Vụ 16 chủ trì. Hiện nay, chuyển mục tiêu sang cho 

Văn phòng VKSND tối cao theo Kế hoạch đã ban hành. Tinh thần là sẽ ghép vào 

một module của phần mềm quản lý nhân sự. Do đó, sắp tới Vụ 15 và Văn phòng 

VKSND tối cao phối hợp để tích hợp phần mềm. 

- MT09: 100% các đơn vị VKSND các cấp thực hiện cung cấp thông tin, tự đánh 

giá, báo cáo kết quả Bộ chỉ số chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân trên môi 

trường số. 

 
9 Kế hoạch số 54/KH-VP ngày 20/2/2025 về chuyển đổi số của Văn phòng VKSND tối cao năm 2025 



3 

 Hiện trạng: Chủ trì mục tiêu này là Cục 2. Hiện nay, Cục 2 đã tiến hành rà soát 

các văn bản của quốc gia về các tiêu chí chuyển đổi số và xuất phát từ thực tiễn 

triển khai phát sinh một số tiêu chí chưa phù hợp do đang sắp xếp tinh gọn bộ 

máy. Vì vậy, Cục 2 đang tham mưu Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao sửa 

đổi Bộ tiêu chí10 đã ban hành năm 2024, dự kiến sau tháng 8 năm 2025. 

- MT10: 100% đơn vị dự toán trong Ngành sử dụng nền tảng tài chính kế toán 

trên môi trường số. 

Hiện trạng: Chủ trì mục tiêu là Cục Tài chính (Cục 3). Nền tảng này đã được Cục 3 

lập dự toán xây dựng phần mềm nâng cấp từ lên bản trực tuyến, gửi Cục 2 tổng 

hợp, đề xuất bố trí kinh phí năm 2025 để thực hiện. 

- MT11: Mở rộng thí điểm Trợ lý ảo của VKSND tỉnh Quảng Ninh, trước mắt 

tập trung hỗ trợ tra cứu, tìm kiếm thông tin quy định về pháp luật và nghiệp vụ 

của Ngành. 

Hiện trạng: Mục tiêu này hiện nay do Viện khoa học kiểm sát chủ trì. Đơn vị đã 

tham mưu xây dựng Đề án: “Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng trợ lý ảo trong 

thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp” để thực hiện mục tiêu. 

- MT12: Thí điểm triển khai mô hình toà soạn điện tử, hướng tới tòa soạn hội tụ. 

Hiện trạng:  Mục tiêu này Báo Bảo vệ pháp luật chủ trì. Đơn vị đã xây dựng Kế 

hoạch triển khai thí điểm mô hình tòa soạn điện tử, hướng tới tòa soạn hội tụ; 

tham mưu sửa đổi Quy chế tổ chức, bộ máy hoạt động của Báo Bảo vệ pháp luật 

để thực hiện hiệu quả mục tiêu. 

- MT13: Thí điểm triển khai nền tảng Bàn làm việc số của ngành Kiểm sát nhân 

dân, trên cơ sở tích hợp các nền tảng số: quản lý văn bản, phòng họp không giấy, 

hệ thống theo dõi thực hiện ý kiến chỉ đạo điều hành của Viện trưởng VKSND 

các cấp và hệ thống xác thực điện tử tập trung 

Hiện trạng: Mục tiêu này do Cục 2 chủ trì. Hiện tại, nền tảng Bàn làm việc số gồm 

1 số mô-đun cơ bản, bao gồm: Quản lý văn bản và điều hành; hệ thống phòng họp 

không giấy; hệ thống theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo VKSND các 

cấp chỉ đạo; và hệ thống xác thực tập trung ngành KSND, hiện đều trong quá trình 

thực hiện đầu tư hoặc triển khai thử nghiệm. 

- MT14: Hình thành thư viện số của ngành Kiểm sát nhân dân. 

Hiện trạng: Mục tiêu này do Đại học Kiểm sát chủ trì, đã xây dựng Kế hoạch 

triển khai. 

 
10 Quyết định số 194/QĐ-VKSTC ngày 19/6/2024 của Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Bộ chỉ số đánh giá 

chuyển đổi số ngành  
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- MT15: Hoàn thành thử nghiệm mạng dùng chung diện rộng (WAN) của ngành 

Kiểm sát nhân dân. 

Hiện trạng: Mục tiêu này do Cục 2 chủ trì, hiện đang phối hợp với Văn phòng 

VKSND tối cao thực hiện thủ tục đầu tư trang thiết bị. 

- MT16: Thiết lập phòng điều hành mạng (NOC) và điều hành an ninh mạng 

(SOC) ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 1 tại VKSND tối cao 

Hiện trạng: Mục tiêu này do Cục 2 chủ trì, hiện đang phối hợp với Văn phòng 

VKSND tối cao thực hiện thủ tục đầu tư. 

- MT17: Thiết lập Trung tâm điều hành của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 1 

tại VKSND tối cao 

Hiện trạng: Mục tiêu này do Cục 2 chủ trì, hiện đang phối hợp với Văn phòng 

VKSND tối cao thực hiện thủ tục đầu tư. 

- MT18: Tiếp tục mua sắm bổ sung thiết bị CNTT cho các đơn vị cấp Vụ, cấp 

phòng trực thuộc VKSND tối cao phục vụ triển khai mô hình chuyển đổi số cấp 

Vụ 

Hiện trạng: Mục tiêu này do Cục 2 chủ trì, hiện đang phối hợp với Văn phòng 

VKSND tối cao thực hiện thủ tục đầu tư trang thiết bị. 

- MT19: Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng Trung tâm dữ liệu bảo đảm hoạt động hiệu 

quả, duy trì sự ổn định cho hệ thống thông tin và đáp ứng các yêu cầu của Ngành. 

Hiện trạng: Mục tiêu này do Cục 2 chủ trì, đang triển khai. 

- MT20: Đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin dùng chung 

của Ngành 

Hiện trạng: Mục tiêu này do Cục 2 chủ trì, đang triển khai. 

- MT21: Rà soát, phân tích, tổng hợp thông tin và có báo cáo hàng tháng về ngành 

Kiểm sát nhân dân trên không gian mạng. 

Hiện trạng: Mục tiêu này do Báo Bảo vệ pháp luật chủ trì, hiện nay đã xây dựng 

Kế hoạch để triển khai. 

- MT22: 100% cán bộ chuyên trách về CNTT của VKSND các cấp và đơn vị đào 

tạo, bồi dưỡng của Ngành được đi đào tạo, đào tạo nâng cao các khóa chứng chỉ 

quốc tế về quản trị mạng, an toàn, thông tin mạng. 

Hiện trạng: Mục tiêu này do Vụ 15 chủ trì, đang thực hiện. 
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- MT23: 100% công chức, viên chức trong Ngành được tập huấn kỹ năng, nâng 

cao nhận thức và đánh giá, kiểm tra về CNTT, CĐS, ATANM dựa trên nền 

tảng số. 

Hiện trạng: Mục tiêu này do Cục 2 chủ trì, đang triển khai mục tiêu. 

- MT24: Tổ chức diễn tập thực chiến an toàn thông tin, ứng cứu sự cố mạng đối 

với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý. 

Hiện trạng: Mục tiêu này do Cục 2 chủ trì, đang triển khai mục tiêu. 

- MT25: Xây dựng Đề án chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2026-

2030. 

Hiện trạng: Mục tiêu này do Cục 2 chủ trì, đang triển khai mục tiêu./. 

 


